
STT Họ và tên MSSV Lớp Đội Chữ ký Ghi chú

1 Hồ Minh Khang 2003200014 11DHCK1 1

2 Nguyễn Trần Phúc Vĩnh 2003200121 11DHCK1 2

3 Nguyễn Quốc Hùng 2003200033 11DHCK1 2

4 Phan Minh Quang 2003200037 11DHCK1 3

5 Từ Huỳnh Thanh Quang 2003200045 11DHCK1 3

6 Lê Thành Nam 2003204117 11DHCK2 4

7 Huỳnh Gia Thuận 2003207569 11DHCK2 4

8 Đỗ Đức Tín 2025211072 12DHCDT04 5

9 Nguyễn Nhật Quang 2025211066 12DHCDT04 5

10 Nguyễn Đức Lợi 2025210431 12DHCDT3 6

11 Phạm Minh Nhựt 2025216936 12DHCDT3 6

12 Trần Quốc An 2025211080 12DHCDT4 7

13 Lê Tấn Đạt 2025210004 12DHCDT1 7

14 Hà Huỳnh Đức 2003216646 12DHCK03 8

15 Trịnh Thanh Phong 2003210409 12DHCK03 8

16 Phạm Khôi Anh 2042210791 12DHKT 9

17 Phạm Hùng Phúc 2003200004 11DHCK 9

18 Đỗ Thành Quốc 2042211276 12DHKTN 10

19 Phạm Phước Cường 2042217832 12DHKTN 10

20 Nguyễn Vũ Hoà 2042210701 12DHKTN 11

21 Trần Văn Triều 2042211702 12DHKTN 11

22 Sỉn Thăng Long 2042210057 12DHKTN 12

23 Nguyễn Hữu Phước 2042210054 12DHKTN 12
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24 Nguyễn Vũ Duy 2042211281 12DHKTN 13

25 Võ Văn Hoài Yên 2042210043 12DHKTN 13

26 Nguyễn Chí Dũng 2032210586 12DHTDH6 14

27 Nguyễn Trí Thắng 2032210031 12DHTDH2 14

28 Võ Minh Tiến 2025224413 13DHCDT02 15

29 Nguyễn Minh Thức 2025225277 13DHCDT02 16

30 Nguyễn Hoàng Anh 20252 13DHCDT02 16

31 Nguyễn Tấn Phúc 2025223779 13DHCDT02 17

32 Nguyễn Duy Phương 2025223883 13DHCDT02 17

33 Lê Văn Quyết 2042224054 13DHKTN02 18

34 Đào Quốc Huy 2042221659 13DHKTN02 18

35 Huỳnh Gia Hào 2003230047 14DHCK01 19

36 Tô Gia Bảo 2042231175 14DHKTN 20

37 Võ Văn Phúc 2042231294 14DHKTN02 21

38 Lê Văn Anh Quốc 2042231098 14DHKTN01 21

39 Hồ Minh Khang 2003200014 11DHCK1 22

40 Huỳnh Gia Hào 2003230047 14DHCK01 23

41 Nguyễn Trần Phúc Vĩnh 2003200121 11DHCK1 24

42 Nguyễn Văn Phượng 2003200010 11DHCK1 25

43 Đặng Trọng Thuận 2003207558 11DHCK1 25

44 Bùi Thị Hồng Thắm 2042210417 12DHKTN 26

45 Nguyễn Hữu Duy Phong 2025210420 12DHCDT3 26

46 Lai Minh Hiếu 2042210018 12DHKTN 27

47 Huỳnh Tuấn Kiệt 2042210421 12DHKTN 27


